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HƯỚNG DẪN CHẤM

Lưu ý:  Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, học sinh có thể diễn đạt  theo cách khác nhưng phải đảm bảo chính xác, lôgíc,… tùy mức độ để cho điểm phù hợp.  
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	           Câu 1. Thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII. 
	4.0

	STT

Tên cuộc kháng chiến / khởi nghĩa

Triều đại

(Việt Nam)

Thời gian

Lãnh đạo

1

Cuộc kháng chiến chống Tống

Tiền Lê

981

Lê Hoàn

2

Cuộc kháng chiến chống Tống

Thời Lê

1075-1077

Lí Thường Kiệt

3

Các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên

Thời Trần

1258,
1285,
1287-1288

Các vị vua và tướng lĩnh
 giỏi nhà Trần, đặc biệt nhà 
quân sự Trần Hưng Đạo.

4

Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427)

Thời Hồ

1407- 1427

Nhà Hồ 

Lê Lợi – Nguyễn Trãi

5

Kháng chiến chống Xiêm

Thời Tây Sơn

1785

Nguyễn Huệ

6

Kháng chiến chống Thanh

Thời Tây Sơn

1789

Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

 
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	           * Chọn và phân tích một nguyên nhân chung dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa nêu trên. 

+ Học sinh chọn đúng nguyên nhân: 0.5 đ 

+ Phân tích: yêu cầu ngắn gọn, hiểu: 0.5 đ
	1.0

	            Câu 2. Tại sao có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc? Theo em, thế hệ trẻ Việt Nam có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
	2.5


	         * Đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc  (Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách )
· Lịch sử Việt Nam là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Trên thế giới, có lẽ không một dân tộc nào trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược hay đấu tranh để giành lại độc lập cho dân tộc như Việt Nam. 
·  Mở đầu thời  kì phong kiến độc lập của dân tộc cũng là thời kì nhân dân ta phải đấu tranh gian khổ để giành và giữ nền độc lập dân tộc. Ý thức về nền tự chủ, về tình cảm và tinh thần đoàn kết được thể hiện và phát huy cao độ. Khi có kẻ thù xâm lược, nhân dân ta đã đoàn kết, đồng lòng cùng chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ nền độc lập dân tộc... nêu một số dẫn chứng cụ thể, ngắn gọn (...)

-    Như vậy, ta thấy rằng truyền thống yêu nước được biểu hiện rõ nét nhất trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.
	1.5


	           * Thế hệ trẻ Việt Nam cần có trách nhiệm ...
· Gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

· Nêu được những việc làm cụ thể của thế hệ trẻ...
	1.0

	Câu 3. Tại sao Anh là nước đầu tiên tiến hành Cách mạng công nghiệp? Nêu hệ quả của Cách mạng công nghiệp ở các nước tư bản.
	3.5

	       * Anh là nước đầu tiên tiến hành Cách mạng công nghiệp: do ở nước Anh cuộc Cách mạng tư sản nổ ra sớm... tạo những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất: tư bản, nhân công và sự phát triển kỹ thuật. 
	1.0

	         *Hệ quả của Cách mạng công nghiệp...   

         Kinh tế: 

          Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.


Sản xuất bằng máy móc đã nâng cao năng xuất lao động và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động của chủ nghĩa tư bản.



         Cách mạng công nghiệp góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải... 

      Xã hội: 

       Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

     Xuất hiện mâu thuẫn trong xã hội tư bản, các cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản diễn ra liên tục.                                                             
 ------------HẾT-------------

	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5


PAGE  
2

